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SỐ TIẾT GIÁO VIÊN DẠY BỒI DƯỠNG CẤP QUẬN  

TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ 

Năm học 2017 – 2018 

                           Thời gian: từ 06/11/2017  02/12/2017 

 

STT Họ tên giáo viên Trường Môn 
Thực 

dạy 
Tuần 

Số 

tiết  

Thực  

hưởng 

1 Nguyễn Đức Dũng NHT Quản lý lớp 5 4 20 20 

2 Khương Thị Thanh NHT Toán 4 4 16 24 

3 Nguyễn Thị Kim Minh NHT Toán 4 4 16 24 

4 Tạ Minh Khoa HQV Toán 4 4 16 24 

5 Trương Chí Trung NHT Vật lý 4 4 16 24 

6 Nguyễn Thị Kim Ngọc NTT Vật lý 4 4 16 24 

7 Cao Thị Lan Phương NHT Sinh học 4 4 16 24 

8 Nguyễn Thành Nghĩa NTT Sinh học 4 4 16 24 

9 Đặng Thanh Thúy HTP Anh văn 4 4 16 24 

10 Trần Thúy Diệp NHT Anh văn 4 4 16 24 

11 Phước Minh NHT MT cầm tay 4 4 16 24 

12 Thái Văn Dũng TQT MT cầm tay 4 3 12 18 
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